
PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC LẠI TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG VÀ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN, SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG; TỔ CHỨC LẠI 08 TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ
THAO VÀ TRUYỀN THÔNG; THÀNH LẬP 30 TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP THUỘC UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG

(Kèm theo Đề án số                /ĐA-UBND ngày       /      / 2025 của UBND tỉnh)

Phụ lục 01

TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỚC KHI SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY SAU KHI SẮP XẾP 

Stt Tên đơn vị
Số đơn
vị sự

nghiệp

Trực thuộc UBND
cấp xã

Biên chế viên chức Hợp đồng lao động
hỗ trợ phục vụ

Stt Tên đơn vị Trực thuộc UBND
cấp xã

Số đơn
vị sự

nghiệp

Dự kiến biên chế giao

Số đơn
vị sự

nghiệp
tăng

Dân số của
UBND xã,

phường sau
sắp xếp

Biên chế
được
giao
năm
2025

Tổng

Số hiện có mặt đến
25/10/2025 Sự nghiệp

Tổng số Viên
chức

Hợp
đồng
lao

động
Cấp

trưởng
Cấp
phó

Viên
chức

Số giao
năm
2025

Số có mặt
đến

25/10/2025

TỔNG CỘNG 9 0 348 292 10 23 259 10 8 0 0 0 39 388 348 40 30

UBND CẤP XÃ 8 0 190 167 6 11 150 8 7 UBND CẤP XÃ 38 342 304 38

1
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông Đoàn Kết

1
UBND phường
Đoàn Kết

23 23 1 1 21 1 1 1
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp phường Đoàn Kết

UBND phường
Đoàn Kết

1 11 10 1 21.661

2
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông Bình Lư

1
UBND xã Bình
Lư

21 19 1 2 16 1 1 2
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp phường Tân Phong

UBND phường
Tân Phong

1 11 10 1 32.798

3
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông Tân Uyên

1
UBND xã Tân
Uyên

22 19 1 2 16 1 1 3
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Than Uyên

UBND xã Than
Uyên

1 10 9 1 26.486

4
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông Than Uyên

1
UBND xã Than
Uyên

25 24 1 2 21 2 2 4
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Mường Kim

UBND xã
Mường Kim

1 10 9 1 20.278

5
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông Phong Thổ

1
UBND xã Phong
Thổ

25 24 1 1 22 1 0 5
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Tân Uyên

UBND xã Tân
Uyên

1 10 9 1 29.855

6
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông Sìn Hồ

1 UBND xã Sìn Hồ 25 21 0 1 20 1 1 6
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Phong Thổ

UBND xã Phong
Thổ

1 10 9 1 22.838

7
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông Bum Tở

1
UBND xã Bum
Tở

26 19 0 1 18 1 1 7
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Dào San

UBND xã  Dào
San

1 10 9 1 18.168

1
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8
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và
Truyền thông Nậm Hàng

1
UBND xã Nậm
Hàng

23 18 1 1 16 0 0 8
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Bình Lư

UBND xã Bình
Lư

1 10 9 1 17.976

9
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Tủa Sín Chải

UBND xã Tủa
Sín Chải

1 10 9 1 16.180

10
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Sin Suối Hồ

UBND xã Sin
Suối Hồ

1 10 9 1 16.259

11
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Khổng Lào

UBND xã Khổng
Lào

1 10 9 1 16.826

12
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Sì Lở Lầu

UBND xã Sì Lở
Lầu

1 9 8 1 13.435

13
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Sìn Hồ

UBND xã  Sìn
Hồ

1 9 8 1 13.542

14
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Nậm Hàng

UBND xã Nậm
Hàng

1 9 8 1 10.570

15
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Tả Lèng

UBND xã Tả
Lèng

1 9 8 1 12.581

16
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Pắc Ta

UBND xã Pắc Ta 1 9 8 1 10.592

17
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Nậm Sỏ

UBND xã Nậm
Sỏ

1 9 8 1 10.513

18
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Pu Sam Cáp

UBND xã Pu
Sam Cáp

1 9 8 1 11.549

TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỚC KHI SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY SAU KHI SẮP XẾP 

Stt Tên đơn vị
Số đơn
vị sự

nghiệp

Trực thuộc UBND
cấp xã

Biên chế viên chức Hợp đồng lao động
hỗ trợ phục vụ

Stt Tên đơn vị Trực thuộc UBND
cấp xã

Số đơn
vị sự

nghiệp

Dự kiến biên chế giao

Số đơn
vị sự

nghiệp
tăng

Dân số của
UBND xã,

phường sau
sắp xếp

Biên chế
được
giao
năm
2025

Tổng

Số hiện có mặt đến
25/10/2025 Sự nghiệp

Tổng số Viên
chức

Hợp
đồng
lao

động
Cấp

trưởng
Cấp
phó

Viên
chức

Số giao
năm
2025

Số có mặt
đến

25/10/2025

2
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19
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Mường Khoa

UBND xã
Mường Khoa

1 9 8 1 12.402

20
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Nậm Cuổi

UBND xã  Nậm
Cuổi

1 9 8 1 10.747

21
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Khoen On

UBND xã Khoen
On

1 9 8 1 10.666

22
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Mường Than

UBND xã
Mường Than

1 9 8 1 13.783

23
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Bum Tở

UBND xã Bum
Tở

1 9 8 1 10.951

24
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Hồng Thu

UBND xã Hồng
Thu

1 9 8 1 13.354

25
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Nậm Tăm

UBND xã Nậm
Tăm

1 9 8 1 12.617

26
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Pa Tần

UBND xã  Pa
Tần

1 8 7 1 8.768

27
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Lê Lợi

UBND xã Lê Lợi 1 8 7 1 8.601

28
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Bản Bo

UBND xã Bản
Bo

1 8 7 1 9.380

29
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Khun Há

UBND xã Khun
Há

1 8 7 1 9.114

TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỚC KHI SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY SAU KHI SẮP XẾP 

Stt Tên đơn vị
Số đơn
vị sự

nghiệp

Trực thuộc UBND
cấp xã

Biên chế viên chức Hợp đồng lao động
hỗ trợ phục vụ

Stt Tên đơn vị Trực thuộc UBND
cấp xã

Số đơn
vị sự

nghiệp

Dự kiến biên chế giao

Số đơn
vị sự

nghiệp
tăng

Dân số của
UBND xã,

phường sau
sắp xếp

Biên chế
được
giao
năm
2025

Tổng

Số hiện có mặt đến
25/10/2025 Sự nghiệp

Tổng số Viên
chức

Hợp
đồng
lao

động
Cấp

trưởng
Cấp
phó

Viên
chức

Số giao
năm
2025

Số có mặt
đến

25/10/2025
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30
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Nậm Mạ

UBND xã Nậm
Mạ

1 8 7 1 6.473

31
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Bum Nưa

UBND xã Bum
Nưa

1 8 7 1 7.018

32
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Mường Tè

UBND xã
Mường Tè

1 8 7 1 6.288

33
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Thu Lũm

UBND xã Thu
Lũm

1 8 7 1 5.240

34
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Pa Ủ

UBND xã Pa Ủ 1 8 7 1 5.989

35
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Tà Tổng

UBND xã Tà
Tổng

1 8 7 1 7.827

36
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Mù Cả

UBND xã Mù Cả 1 8 7 1 3.077

37
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Mường Mô

UBND xã
Mường Mô

1 8 7 1 7.018

38
Trung tâm Dịch vụ tổng
hợp xã Hua Bum

UBND xã Hua
Bum

1 8 7 1 5.596

II SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI
TRƯỜNG II SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ

MÔI TRƯỜNG

TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỚC KHI SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY SAU KHI SẮP XẾP 

Stt Tên đơn vị
Số đơn
vị sự

nghiệp

Trực thuộc UBND
cấp xã

Biên chế viên chức Hợp đồng lao động
hỗ trợ phục vụ

Stt Tên đơn vị Trực thuộc UBND
cấp xã

Số đơn
vị sự

nghiệp

Dự kiến biên chế giao

Số đơn
vị sự

nghiệp
tăng

Dân số của
UBND xã,

phường sau
sắp xếp

Biên chế
được
giao
năm
2025

Tổng

Số hiện có mặt đến
25/10/2025 Sự nghiệp

Tổng số Viên
chức

Hợp
đồng
lao

động
Cấp

trưởng
Cấp
phó

Viên
chức

Số giao
năm
2025

Số có mặt
đến

25/10/2025

4
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Trung tâm Khuyến nông và
Kỹ thuật nông nghiệp, nông
thôn

1 158 125 4 12 109 2 1
Trung tâm Khuyến nông
và Kỹ thuật nông nghiệp,
nông thôn

1 46 44 2 0

1 Lãnh đạo Trung tâm 4 4 1 3 1 Lãnh đạo 4 4

2 Phòng Tổng hợp - Kỹ thuật 49 40 0 0 40 2 1 2
Phòng Hành chính - Tổng
hợp

16 14 2

3
Trạm Khuyến nông và Dịch vụ
nông nghiệp Tam Đường

12 11 1 1 9
Phòng Kỹ thuật - Nghiệp
vụ

26 26

4
Trạm Khuyến nông và Dịch vụ
nông nghiệp Tân Uyên

15 11 1 2 8

5
Trạm Khuyến nông và Dịch vụ
nông nghiệp Than Uyên

15 13 1 12

6
Trạm Khuyến nông và Dịch vụ
nông nghiệp Phong Thổ

18 13 1 1 11

7
Trạm Khuyến nông và Dịch vụ
nông nghiệp Nậm Nhùn

12 11 2 9

8
Trạm Khuyến nông và Dịch vụ
nông nghiệp Sìn Hồ

12 11 1 10

9
Trạm Khuyến nông và Dịch vụ
nông nghiệp Mường Tè

21 11 1 10

TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỚC KHI SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY SAU KHI SẮP XẾP 

Stt Tên đơn vị
Số đơn
vị sự

nghiệp

Trực thuộc UBND
cấp xã

Biên chế viên chức Hợp đồng lao động
hỗ trợ phục vụ

Stt Tên đơn vị Trực thuộc UBND
cấp xã

Số đơn
vị sự

nghiệp

Dự kiến biên chế giao

Số đơn
vị sự

nghiệp
tăng

Dân số của
UBND xã,

phường sau
sắp xếp

Biên chế
được
giao
năm
2025

Tổng

Số hiện có mặt đến
25/10/2025 Sự nghiệp

Tổng số Viên
chức

Hợp
đồng
lao

động
Cấp

trưởng
Cấp
phó

Viên
chức

Số giao
năm
2025

Số có mặt
đến

25/10/2025

5

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-10-31T17:19:11+0700


		2025-10-31T17:19:11+0700


		2025-10-31T17:19:11+0700


		2025-10-31T17:19:11+0700




